
Thôn, 

bản, 

TDP

Xã, thị 

trấn

Hộ gia 

đình NCC 

mà nhà ở 

có nguy cơ 

sập đổ, 

không an 

toàn khi 

sử dụng

Hộ 

gia 

đình 

mà 

NCC 

cao 

tuổi

Hộ gia 

đình 

NCC 

là dân 

tộc 

thiểu 

số

Hộ gia 

đình 

NCC có 

hoàn 

cảnh 

khó 

khăn

Hộ gia 

đình NCC 

thuộc vùng 

thường 

xuyên xảy 

ra thiên tai

Thuộc 

diện 

xây 

dựng 

mới 

nhà ở

Thuộc 

diện 

sửa 

chữa 

nhà ở

1 Bùi Đức Phương 1954
Trại 

Chuối
Đồng Kỳ

Thương binh 

41%
1 1 1 1

2 Trần Thị Ứng 1970
Bãi 

Gianh

Đồng 

Hưu

HĐKC có 

HHC

Số sổ  

C422726 

1 Nùng 1 1

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN YÊN THẾ

Mức hỗ trợ

DANH SÁCH HỘ GIA ĐÌNH NGƯỜI CÓ CÔNG GẶP KHÓ KHĂN VỀ NHÀ Ở, NHÀ Ở DỘT NÁT, XUỐNG CẤP RÀ SOÁT NĂM 2024

STT
Họ và tên NCC/ 

thân nhân NCC

Năm 

sinh

Địa chỉ 

Loại đối 

tượng NCC

Đang 

hưởng 

trợ 

cấp 

hàng 

tháng

Có 

tên 

trong 

DS 

báo 

cáo 

năm 

2023

Thứ tự ưu tiên theo quy định tại Nghị định số 

131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của CP

(Theo Quyết định số   1317 /QĐ-UBND ngày  27   tháng 3 năm 2024 của UBND huyện Yên Thế)



3 Lê Thị Điền (Điều) 1949 Gia Bình
Đồng 

Hưu

HĐKC có 

HHC

số sổ 

KK002093

1 1 1

4 Lục Xuân Thắng 1950
Đồng 

Đảng

Đồng 

Vương

Bệnh binh 41 

- 50%
1 1 1 1 1

5 Tô Văn Dền 1960 Trại Tre
Đồng 

Vương

Con LS Tô 

Hán Quý
1 1 Nùng 1 1

6 Trần Quang Lập 1950 Am Tân Hiệp
Thương binh 

trên 81%
1 1 1 1 1



7 Trần Hữu Tuyên 1951 Am Tân Hiệp
Thương binh 

trên 81%
1 1 1 1

8 Ngô Văn Minh 1950 Đồng Gia Tân Hiệp
Bệnh binh 

61-70%
1 1 1 1

9 Nguyễn Thị Nét 1943 Chùa Tân Hiệp
Vợ LS Đoàn 

Bá Vỳ
1 1 1 1

10 Nguyễn Văn Viết 1947
Lan 

Thượng

An 

Thượng

Bệnh binh từ 

41-50%, 
1 1 1 1 1

11 Hoàng Văn Thành 1942
Hồng 

Lĩnh

An 

Thượng

HĐKC bị 

nhiễm 

CĐHH 21-

40%

1 1 1 Nùng 1 1

12 Phạm Văn Kỷ 1947 An Châu
An 

Thượng

BB 61 - 

70%; người 

HĐKC bị 

nhiễm 

CĐHH 41 - 

60%

1 1 1 1 1



13 Trịnh Thị Hộ 1941

Trại 

Hồng 

Nam

Hồng Kỳ
Vợ LS Hứa 

Triệu Nam
1 1 1 1

14 Dương Văn Đồng 1952
Trại 

Hồng
Hồng Kỳ

Thương binh 

21%
1 1 Nùng 1 1

15 Nông Hùng Tráng 1950 Trại Nhì Hồng Kỳ
Bệnh binh 61 

- 70%
1 1 Nùng 1 1

16 Lèo Văn Lục 1942 Làng Ba Hồng Kỳ
Thương binh 

22%
1 1 Nùng 1 1

17 Lăng Sỹ Áo 1947 La Thành
Tiến 

Thắng

Thương binh 

41%; HĐKC 

bị nhiễm 

CĐHH 41 - 

60%

1 1 Nùng 1 1



18 Bùi Văn Quý 1950 Chiềng Tân Sỏi
Thương binh 

61%
1 1 1 1

19 Nguyễn Thái Bình 1950 Tân Mải Tân Sỏi
Bệnh binh 61 

- 70%
1 1 1 1

20 Phạm Đức Minh 1955 Cầu Tân Sỏi
Thương binh 

21%
1 1 1 1 1

21  Hoàng Thị Ngạn  1950
Đền 

Trắng

Đông 

Sơn

Vợ LS Mai 

Đức Thiện
1 1 1 1



22  Nguyễn Đình Thọ  1950
Đền 

Trắng

Đông 

Sơn

Thương binh 

51%
1 1 1 1

23 Nguyễn Văn Bạn Nam Cầu
Xuân 

Lương

Thương binh 

25%
1 1 1 1

24 Hoàng Văn Hạnh 1954 Đồn
Canh 

Nậu

Thương binh 

33%
1 1 1 1 1

25 Hứa Thị Sinh 1936
Khuôn 

Đống

Canh 

Nậu

Vợ LS Triệu 

Văn Lâm
1 1 1 Nùng 1 1

26 Lương Xuân Thái 1958 Diễn
Tam 

Tiến

Thương binh 

61%
1 1 1 Tày 1 1



27 Lê Anh Tuấn 1960 Đền
Đồng 

Lạc

Thương binh 

21%
1 1 1 1 1

28 Lê Doãn Cương 1945 Cây Gạo
Đồng 

Lạc

HĐKC có 

HHC,  số sổ 

KK005332

1 1 1

29 Lý Ngọc Phi 1943 Hốt Hồ
Hương 

Vĩ

HĐKC có 

HHC hạng 

nhì; số sổ 

KJ002160

1 1 1 1

30 Nguyễn Anh Tài 1950 Rừng
Hương 

Vĩ

HĐKC có 

HHC; số sổ 

KJ002174

1 1 1



31 Nguyễn Văn Thọ 1947 Làng
Hương 

Vĩ

Thương binh 

41%; Bệnh 

binh 61 - 

70%

1 1 1 1 1

32 Nguyễn Thị Hồng 1946 Chùa
Hương 

Vĩ

HĐKC có 

HHC hạng 

Ba; số sổ 

KR001676

1 1 1

25 13 0 32 9 32 0 5 27TỔNG CỘNG: 32 HỘ



2 vợ chồng ông sống cùng con gái 

bị tâm thần. Căn nhà gia đình ông 

Phương sống là nhà cấp 4 có 03 

gian, tường cay vôi, cột gỗ thấp, 

mái lợp ngói mũi, hệ vì kèo, xà gồ 

gỗ đã hỏng, nền nhà lát gạch hoa.  

Hiện đang ở cùng gia đình con trai 

Lý Văn Dũng; gia đình có 4 khẩu; 

bà Ứng đã già yếu; 2 vợ chồng ông 

Dũng không có việc làm ổn định; 1 

con trai sinh năm 2003 mới đi bộ 

đội về tháng 1/2024. Nhà cấp 4, 4 

gian; tường cay vôi, mái ngói đỏ đã 

dột nát, nền nhà bằng vôi sỉ đã cũ

Hoàn cảnh gia đình

DANH SÁCH HỘ GIA ĐÌNH NGƯỜI CÓ CÔNG GẶP KHÓ KHĂN VỀ NHÀ Ở, NHÀ Ở DỘT NÁT, XUỐNG CẤP RÀ SOÁT NĂM 2024

(Theo Quyết định số   1317 /QĐ-UBND ngày  27   tháng 3 năm 2024 của UBND huyện Yên Thế)



Già yếu ở một mình; có 2 con: 1 

con gái lấy chồng cùng thôn; con 

trai hiện đang làm trong 1 công ty 

dược ở thành phố Hồ Chí Minh. Bà 

Điền là công nhân nghỉ hưu, đang 

hưởng lương hưu 

4.426.000đ/tháng. Nhà tập thể của 

công nhân được xây dựng từ năm 

1960; khoảng 36m2 đã xuống cấp, 

mái ngói đỏ cũ nát, tường và nền 

làm bằng gạch nung cũ.

Bệnh binh 41-50%. Hộ gồm 2 con 

trai, 01 con dâu, 4 cháu nội. Gia 

đình đều làm ruộng; nhà đã xuống 

cấp không đảm bảo an toàn

Con liệt sĩ Tô Hán Quý;  Gia đình 

gồm 6 khẩu: 2 ông bà, 2 vợ chồng 

con trai thứ 2, 2 cháu nội. Ông Dền 

có 5 người con; điều kiện kinh tế 

của các con trung bình; Diện tích 

nhà khoảng 100m2; xây dựng năm 

2012; tường xây cay chưa trát hết; 

mái lợp ngói đỏ và Proximang đã 

dột nát; nền gạch men và gạch bổ; 

chắp vá.

Đang ốm nặng; gia đình có 3 khẩu. 

Nhà chật hẹp, cũ nát



Gia đình 04 khẩu, con gái thần 

kinh, cháu nội bố chết mẹ đi lấy 

chồng mới xuất ngũ đi làm thuê; 

nhà trật hẹp, xuống cấp không đảm 

bảo an toàn

Nhà 02 vợ chồng, tường nhà hư 

hỏng 


Già, đơn thân; Nhà chật hẹp, cũ nát

Gia đình ông có 2 vợ chồng sống 

cùng nhau trong căn nhà cấp 4 có 4 

gian, nhà xây bằng cát đồng, mái 

lợp ngói móc cũ, tường nhiều chỗ 

nứt nát không đảm bảo cho việc 

sinh hoạt hàng ngày.

Gia đình ông có 2 khẩu, 2 ông bà 

già sống cùng nhau trong ngôi ngà 

cấp 4, mái lợp ngói móc đã mục 

nát, tường xây gạch chỉ tự đóng thủ 

công, vửa vôi đã hư hỏng; mái ngói 

và hệ vì kẻo, xà gồ gỗ đã mối mọt.

Gia đình có 2 ông bà sinh sống, 

bản thân ông ốm đau thường 

xuyên. Ngôi nhà đang ở cấp 4, 

tường xây gạch, nền nát gạch Hoa, 

mái ngói mũi đã mục nát, nhiều 

chỗ dột.



Già yếu không có con. Nhà bà Hộ 

trước kia được xã hỗ trợ xây hệ vì 

kèo, xà gồ gỗ đã mối mọt, bị thấm, 

dột  Bà ở một mình không có điều 

kiện sửa, kinh phí đối ứng do cháu 

ruột hỗ trợ.

Hai ông bà ở với vợ chồng con trai 

và 2 cháu nhỏ đang đi học. Nhà ở 

hiện trạng đã hư hỏng tường, mái; 

nhỏ hẹp, không đủ diện tích cho 

các thành viên trong gia đình ở và 

sinh hoạt.

Gia đình có 02 ông bà các con ra ở 

riêng xa. Kinh tế gia đình ổn định 

là hộ có công; nhà ở đã hư hỏng 

tường, mái bị thấm dột.

Gia đình gồm 2 khẩu. 2 ông bà già 

yếu. Ngoài ra có gia đình người 

con trai đang ở cùng do chưa xây 

dựng được nhà ở (thuộc hộ cận 

nghèo, đã được duyệt kinh phí hỗ 

trợ xây dựng nhà ở). Nhà cấp 4, 

tường xây bằng cay vôi, mái ngói 

đỏ từ năm 1993 đã xuống cấp, nền 

lát gạch ceramic 40 x 40 đảm bảo.

Hai vợ chồng đã già hết tuổi lao 

động, hoàn cảnh khó khăn;  nhà ở 

đã hư hỏng tường, mái bị thấm dột.



Hiện ông Quý sống một mình vợ 

ông đã chết từ năm 2019, ông sống 

trong căn Nhà 4 gian lợp ngói móc, 

hệ vì kèo cũ đã mục nát;  tường xây 

gạch nung đã bị nứt, diện tích 

35m2.

Nhà ông Bình có 4 khẩu gồm con 

gái do chồng chết  và đưa cháu 

ngoại về cùng sống với ông bà, 

sống cùng nhau trong căn nhà cấp 

4 có 03 gian, vợ chồng ông Bình 

sinh được 03 người con gái, 02 con 

ông  ở nhà chăn nuôi và đi làm 

công ty, kinh tế TB. Căn nhà vợ 

chồng ông Bình đang ở là nhà cấp 

4, 03 gian tường xây cay vôi đã cũ, 

mái được lợp bằng Proxi măng đã 

dị vỡ dột nhiều chỗ), nền lát gạch 

hoa. 

Hiện ông Minh cùng vợ sống trong 

căn nhà ống 32m2 xây dựng năm 

1996; hệ vì kèo, xà gồ gỗ đã mục 

nát, lợp ngói Proxi măng đã hư 

hỏng,  tường cay vôi đã bị nứt 

nhiều chỗ; Có 02 người con đã xây 

dựng gia đình sống xa ra đình, các 

con của ông chủ yếu làm thuê, con 

gái lấy chồng sống ở Hải Dương, 

kinh tế TB. 


Nuôi 4 cháu nhỏ, con trai chết, con 

dâu bỏ;  nhà ở đã hư hỏng tường, 

mái bị thấm dột.



Ly thân vợ ở một mình; nhà ở đã 

hư hỏng tường, mái bị thấm dột.

Ở một mình. Nhà cấp 4 mái lợp 

ngói xi măng, hiện đã xuống cấp. 

Già yếu. Nhà cấp 4 đã hư hỏng 

nặng

Nhà cấp 4 đã xuống cấp dự kiến 

sửa tường và mái

Nhà có 6 khẩu; 2 ông bà, 2 vợ 

chồng con trai là lao động tự do, 

không có thu nhập ổn định và 2 

cháu nội còn nhỏ (SN 2021, 2022); 

Đất ở đứng tên ông Thái rộng hơn 

8.000m2; trong đó có 400m2 đất ở. 

Nhà cấp 4 khoảng 30m2; tường cay 

vôi, mái ngói móc đã cũ nát, nền 

đất láng 1 lớp vôi cát đã bong tróc. 

Dự kiến kinh phí xây nhà khoảng 

400 - 500 triệu. GĐ có thể tự xây, 

nhờ anh em hỗ trợ.



Gia đình gồm 04 khẩu. 2 ông bà. 

Ngoài ra có gia đình người con trai 

đang ở cùng 01 người con đang 

hưởng chế độ khuyết tật, 01 con 

khuyết tật nhẹ. Nhà cấp 4, rộng 

khoảng 60m2, tường xây gạch chỉ 

dày 22cm, trát vữa ba ta, quét ve, 

đã bong tróc, nứt; mái lợp ngói mũi 

thủ công đã hư hỏng, thấm, dột, hệ 

vì kèo gỗ đã mối mọt; nền nhà lát 

gạch men (40x40)cm còn tốt.

Gia đình gồm 02 khẩu. 2 ông bà: 

Ông thì già yếu, nặng tai, bà 

thường xuyên đau ốm. Nhà cấp 4 

rộng khoảng 50m2, tường xây cay 

vôi, trát vữa ba ta, quét ve, đã bong 

tróc; mái lợp ngói móc đã hư hỏng, 

thấm, dột, hệ vì kèo gỗ đã mối mọt; 

nền nhà lát gạch men (40x40)cm 

còn tốt.

Nhà xây năm 1983; tường gạch + 

cay đã nứt; mái tôn trần Lati đã 

hỏng; nền gạch men. 2 ông bà có 9 

con đều đã ở riêng; kinh tế TB

Nhà cấp 4 xây năm 1992, diện tích 

60m2; tường nứt nhiều chỗ, mái 

ngói Phương Đông đã mục nát. Gia 

đình gồm 2 khẩu; có 4 con 2 trai, 2 

gái, đều ở riêng; kinh tế bình 

thường.



Nhà cấp 4 xây năm 1970; tường 

cay đất và vôi đã nứt nhiều chỗ; 

nền nhà lát gạch bổ, lợp ngói mũi 

đã cũ nát. 

Nhà ở xuống cấp, hư hỏng
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